
UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTr-SKHCN Đắk Lắk, ngày       tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành “Quyết định ban hành Danh mục dữ liệu gốc chuyên 

ngành, dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở tỉnh” phục vụ kết nối, chia sẻ và tái 
sử dụng dữ liệu

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của vấn đề trình:
- Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 
gia;

- Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 26/01/2026 của Văn phòng Chính phủ 
về kết luận Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu;

- Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 02/4/2026 về Các hoạt động về 
phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 
trong năm 2026 của Ban chỉ đạo UBND tỉnh;

- Căn cứ Thông báo số 56/TB-VPUBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh 
về rà soát việc xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hạ tầng phục vụ dữ liệu và 
nâng cao chất lượng phủ sóng di động trên địa bàn tỉnh;

- Về danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ: Chưa ban hành Danh mục này
- Về danh mục dữ liệu dùng chung: CSDL đã thay đổi tên đơn vị chủ quản 

do có sự thay đổi về tổ chức bộ máy của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh sau khi tổ 
chức sắp xếp lại.  

- Về danh mục dữ liệu mở:  Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Danh mục dữ 
liệu mở của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cũ) tại Quyết định 
số 2809/QĐ-UBND ngày 28/12/2023. Tuy nhiên, ngày 22/10/2025 Chính phủ 
ban hành Nghị định số 278/2025/NĐ-CP quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt 
buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị thay thế Nghị định số 
47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ 
liệu số của cơ quan nhà nước; Hiện nay, cấp tỉnh cũng đã có sự thay đổi về tổ 
chức bộ máy của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh sau khi tổ chức sắp xếp lại và 
thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 01/7/2025. Do đó, 
các danh mục dữ liệu đã giao tại Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 
28/12/2023 của một số đơn vị không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên 
cạnh đó, một số dữ liệu cung cấp trên Cổng dữ liệu mở không còn giá trị ở thời 
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điểm hiện tại hoặc giá trị khai thác không cao. Vì vậy cần rà soát, bổ sung thêm 
các danh mục dữ liệu mới phù hợp với tình hình, nhu cầu khai thác hiện nay.

Do vậy, việc ban hành Danh mục dữ liệu gốc chuyên ngành, dữ liệu dùng 
chung và dữ liệu mở tỉnh là cần thiết, phù hợp với cơ sở pháp lý hiện hành và 
tình hình thực tiễn tại địa phương; qua đó giúp công tác chỉ đạo, điều hành, phối 
hợp trong việc tạo lập hệ thống dữ liệu của tỉnh để phục vụ việc khai thác, phát 
triển kinh tế, xã hội đạt hiệu quả cao hơn.

2. Thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đắk Lắk. 

Căn cứ Điều 24, 25 của Nghị định 278/2025/NĐ-CP, giao các bộ, cơ quan 
trung ương và địa phương ban hành danh mục dữ liệu chủ chuyên ngành, danh 
mục dữ liệu mở, danh mục dữ liệu dùng chung.

Từ các căn cứ trên, thẩm quyền ban hành Bộ trường thông tin dữ liệu gốc, 
dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu, bảo đảm cập nhật, đồng bộ lên hệ thống Từ điển 
dùng chung tỉnh thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tóm tắt nội dung trình
3.1. Căn cứ Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 26/01/2026 của Văn phòng 

Chính phủ về kết luận Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.
 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 56/TB-

VPUBND ngày 06/4/2026 của UBND tỉnh về rà soát việc xây dựng cơ sở dữ 
liệu, phát triển hạ tầng phục vụ dữ liệu và nâng cao chất lượng phủ sóng di động 
trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành, 
đơn vị có liên quan xây dựng danh mục dữ liệu chủ chuyên ngành, dữ liệu dùng 
chung và dữ liệu mở. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10082/UBND-
KGVX ngày 06/7/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu đầy đủ ý kiến 
góp ý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND 
tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự 
thảo Quyết định và các phụ lục kèm theo nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng 
bộ, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của tỉnh 
trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

3.2. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị
Ngày 26/6/2026, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 

2925/SKHCN-CĐS về việc lấy ý kiến kiến đối với dự thảo Quyết định Ban hành 
Danh mục dữ liệu gốc- dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở tỉnh Đắk 
Lắk phục vụ kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Đến nay, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã nhận được 13 ý kiến góp ý về dự thảo kế hoạch cụ thể như sau:

- Có 6 cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung dự thảo Công văn gồm: Sở 
Dân tộc và Tôn giáo; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông 



3

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; 
Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp.

- Có 07 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý dự thảo Công văn gồm: Công an 
tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi 
Trường; Văn Phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ. (chi tiết tại phụ lục 
kèm theo).

3.3. Dự thảo
Hồ sơ gửi kèm: 
(1) Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục dữ liệu gốc chuyên ngành, dữ 

liệu dùng chung, dữ liệu mở tỉnh Đắk Lắk phục vụ kết nối, chia sẻ và tái sử dụng 
dữ liệu.

(2) Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị.
4. Ý kiến của các cơ quan liên quan và việc tiếp thu, giải trình của cơ 

quan chủ trì, những vấn đề có ý kiến khác nhau (nếu có): Không. 
5. Những vấn đề cần xin ý kiến của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: 

Không. 
Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban 

hành Quyết định ban hành Danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ chuyên ngành, dữ 
liệu dùng chung, dữ liệu mở tỉnh Đắk Lắk phục vụ kết nối, chia sẻ và tái sử dụng 
dữ liệu./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 207/TTr-SKHCN ngày 30/6/2026 của Sở 
Khoa học và Công nghệ)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CĐS

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ra Lan Trương Thanh Hà
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PHỤ LỤC
TIẾP THU GÓP Ý DỰ THẢO BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 

DANH MỤC DỮ LIỆU GỐC CHUYÊN NGÀNH, DỮ LIỆU DÙNG 
CHUNG, DỮ LIỆU MỞ TỈNH

STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu

1 Công an tỉnh
(3032/CAT-
PC06 ngày 
01/7/2026)

1. Về căn cứ pháp lý

- Dự thảo chưa dẫn Quyết định số 
11/2026/QĐ-TTg ngày 28/3/2026 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh 
mục cơ sở dữ liệu quốc gia, có hiệu lực 
từ ngày 19/5/2026. Đây là văn bản trực 
tiếp xác lập danh mục 20 cơ sở dữ liệu 
quốc gia, trong đó giao Bộ Công an chủ 
trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc thực hiện; đồng thời yêu cầu UBND 
các tỉnh, thành phố xây dựng các cơ sở 
dữ liệu thuộc phạm vi quản lý bảo đảm 
phù hợp với Khung kiến trúc dữ liệu 
quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung. 
Do Dự thảo được ban hành sau khi Quyết 
định số 11/2026/QĐ-TTg đã có hiệu lực, 
đề nghị bổ sung văn bản này vào phần 
căn cứ pháp lý.

- Ngoài ra, Nghị quyết số 11/NQ-CP 
được dẫn trong Dự thảo chưa ghi ngày 
ban hành, đề nghị bổ sung ngày tháng 
đầy đủ để bảo đảm thể thức văn bản.

2. Về trách nhiệm của Công an tỉnh 
(Điều 3)

- Tại Điều 3, khoản 2, điểm a, Dự thảo 
quy định Công an tỉnh "tổ chức cung 
cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ xác thực, 
làm sạch, đối soát dữ liệu cho các cơ 
quan nhà nước theo quy định". Tuy 
nhiên, các cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Công an (dân cư, 
căn cước, cư trú, định danh điện tử...) chỉ 
được khai thác, chia sẻ thông qua hệ 
thống kỹ thuật và theo chỉ đạo, hướng 

Tiếp thu và chỉnh sửa
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STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh không 
thể chủ động cung cấp ngoài kênh này.

 Do đó, đề nghị bổ sung cụm "chỉ đạo, 
hướng dẫn của Bộ Công an" vào cuối 
quy định này, cụ thể sửa thành: "tổ chức 
cung cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ xác 
thực, làm sạch, đối soát dữ liệu cho các 
cơ quan nhà nước theo quy định, chỉ 
đạo, hướng dẫn của Bộ Công an".

- Tại Điều 3, khoản 3, điểm b, sau cụm từ 
"Rà soát, xác định phạm vi dữ liệu được 
chia sẻ, đối tượng khai thác, hình thức và 
phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu"  đề 
nghị bổ sung “; thực hiện phân loại dữ 
liệu trước khi chia sẻ theo các mức: dữ 
liệu mở, dữ liệu dùng chung, dữ liệu nội 
bộ, dữ liệu chứa thông tin cá nhân và dữ 
liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước…; 
bảo đảm việc chia sẻ dữ liệu đúng đối 
tượng, đúng mục đích và đúng thẩm 
quyền.”

Lý do: Hiện dự thảo chỉ quy định xác 
định phạm vi chia sẻ mà chưa yêu cầu 
phân loại dữ liệu theo mức độ bảo vệ, 
trong khi đây là yêu cầu quan trọng để 
bảo đảm an ninh dữ liệu.
- Tại Điều 3, khoản 3, điểm đ, tại nội 
dung "Chịu trách nhiệm về chất lượng dữ 
liệu, tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của 
dữ liệu cung cấp; bảo đảm an toàn thông 
tin, an ninh mạng trong toàn bộ vòng đời 
dữ liệu." đề nghị bổ sung thêm “thực 
hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu theo 
cấp độ hệ thống thông tin; sao lưu, 
phục hồi dữ liệu; ghi nhật ký toàn bộ 
hoạt động khai thác, chỉnh sửa, chia sẻ 
dữ liệu và lưu trữ nhật ký để phục vụ 
công tác kiểm tra, giám sát, điều tra khi 
cần thiết.”
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STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
Lý do: Tại Điểm đ mới dừng ở nguyên 
tắc "bảo đảm an toàn thông tin" mà chưa 
quy định các biện pháp kỹ thuật tối thiểu 
để các đơn vị thực hiện.

- Tại Điều 3, khoản 3, điểm f, tại nội 
dung “Chủ trì xây dựng quy chế khai 
thác, phân quyền cho Ủy ban nhân dân 
cấp xã truy cập, cập nhật và khai thác dữ 
liệu trực tiếp trên hệ thống của Sở để giải 
quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu 
báo cáo thủ công.” đề nghị bổ sung thành 
“Chủ trì xây dựng quy chế khai thác, 
phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, 
sở, ban, ngành…”

Lý do: Tại điểm f mới chỉ quy định việc 
phân quyền dữ liệu đến UBND cấp xã, 
tuy nhiên thực tiễn công tác dữ liệu có 
thể cần được các sở, ban, ngành phối hợp 
trao đổi, chia sẻ để phục vụ công tác, do 
đó, cần bổ sung thêm nội dung phân 
quyền này.

- Đề nghị bổ sung thêm nội dung vào 
Điểm g, Khoản 3 Điều 3: Định kỳ tổ 
chức rà soát quyền truy cập, đánh giá an 
toàn thông tin đối với các cơ sở dữ liệu 
thuộc phạm vi quản lý; thực hiện kiểm 
tra, đánh giá lỗ hổng bảo mật trước khi 
kết nối hoặc mở rộng phạm vi chia sẻ dữ 
liệu; kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo 
sự cố mất an toàn thông tin theo quy định 
của pháp luật.

Lý do: Đây là trách nhiệm cần thiết của 
đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu nhưng chưa 
được quy định trong dự thảo do đó, đề 
nghị xem xét, bổ sung.
3. Về danh mục dữ liệu dùng chung 
(Phụ lục 2)

3.1 Về tên gọi và cơ quan chủ quản một 
số cơ sở dữ liệu

Đối chiếu với Phụ lục II Nghị định số 



7

STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của 
Chính phủ, một số cơ sở dữ liệu trong 
Phụ lục 2 của Dự thảo có tên gọi chưa 
chính xác hoặc xác định sai cơ quan chủ 
quản, cụ thể:

- Mục 1: Tên "Dữ liệu Dân cư & Định 
danh (VNeID)" đang gộp hai cơ sở dữ 
liệu riêng biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư và Cơ sở dữ liệu định danh 
điện tử thành một mục, không phù hợp 
với quy định tại Phụ lục II Nghị định số 
278/2025/NĐ-CP.

- Mục 5: Tên "Dữ liệu Lý lịch tư pháp 
(Án tích)" — cụm "(Án tích)" chưa chính 
xác vì lý lịch tư pháp không chỉ bao gồm 
thông tin về án tích mà còn gồm thông 
tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề theo quy định của pháp luật.

- Mục 30: Tên “Dữ liệu Giấy phép lái 
xe” Cơ quan chia sẻ (nguồn) ghi "Bộ 
Xây dựng" là chưa chính xác. Từ năm 
2025, quản lý giấy phép lái xe đã được 
chuyển về Bộ Công an theo quy định của 
pháp luật.

- Mục 32: Tên "Dữ liệu Đăng ký xe (Ô 
tô)" chưa đầy đủ. Theo Phụ lục II Nghị 
định số 278/2025/NĐ-CP, tên chính xác 
là "Cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện", 
bao gồm cả mô tô, xe máy và các phương 
tiện khác, không chỉ ô tô.

- Mục 34: Tên "Dữ liệu Ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện ANTT" viết tắt, chưa 
đầy đủ. Theo Phụ lục II Nghị định số 
278/2025/NĐ-CP, tên chính xác là 
"CSDL quản lý ngành nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện về an ninh trật tự"

3.2 Về bổ sung cơ sở dữ liệu còn thiếu

Đối chiếu với Phụ lục II Nghị định số 
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STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
278/2025/NĐ-CP, một số cơ sở dữ liệu 
thuộc Bộ Công an bắt buộc phải kết nối, 
chia sẻ nhưng chưa được đưa vào Phụ lục 
2 của Dự thảo, cụ thể:

- Cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông: cần 
thiết cho Sở Xây dựng trong quản lý hạ 
tầng giao thông, Cục Thống kê trong 
tổng hợp số liệu, Sở Y tế trong công tác 
cấp cứu và điều phối y tế.

- Cơ sở dữ liệu Địa chỉ số quốc gia và Cơ 
sở dữ liệu định danh điện tử tổ chức: là 
hai cơ sở dữ liệu nền tảng cần thiết để 
xác thực địa chỉ, định danh tổ chức trong 
các giao dịch điện tử và giải quyết thủ 
tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Cơ sở dữ liệu quản lý vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ: việc bổ sung 
sẽ tạo cơ sở pháp lý để Công an tỉnh và 
Sở Công Thương phối hợp khai thác, đối 
soát thông tin trong công tác quản lý, 
kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.

3.3 Về bổ sung cơ quan khai thác còn thiếu
- Dữ liệu số 13 (Hóa đơn điện tử), số 14 
(Dữ liệu đất đai), số 32 (Dữ liệu đăng ký 
xe ô tô), số 40 (Thông tin Hộ kinh doanh 
& HTX) đề nghị nghiên cứu bổ sung Cơ 
quan khai thác (Đích) để hoàn thiện phụ 
lục.

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ 
nghiên cứu điều chỉnh tên gọi, cơ quan 
chủ quản các mục nêu tại điểm 3.1 và bổ 
sung các cơ sở dữ liệu nêu tại điểm 3.2 
vào Phụ lục 2, xác định rõ cơ quan chia 
sẻ, cơ quan khai thác, hình thức chia sẻ 
và mục đích sử dụng tương ứng tại điểm 
3.3.

4. Về lỗi kỹ thuật tại Phụ lục 3

Tại Phụ lục 3 (Danh mục dữ liệu mở), 
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STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
một số mục thuộc Lĩnh vực Kinh tế ghi 
tên địa danh "Đà Nẵng" thay vì "Đắk 
Lắk", cụ thể tại các mục: "10 doanh 
nghiệp có trụ sở tại Đà Nẵng có kim 
ngạch XNK lớn nhất", "10 doanh nghiệp 
có trụ sở tại Đà Nẵng nộp thuế XNK 
nhiều nhất", "Lợi thế đầu tư vào Đà 
Nẵng", "Danh mục dự án thu hút đầu tư 
vào thành phố Đà Nẵng". Đề nghị rà soát 
và chỉnh sửa toàn bộ trước khi trình ký 
ban hành.

Ngoài ra, số thứ tự tại Lĩnh vực Giáo dục 
còn chưa chính xác (từ mục 28 sang 30, 
từ 30 sang 32), đề nghị đánh lại số thứ tự 
liên tục, thống nhất toàn bộ Phụ lục 3.

2 Sở Xây dựng 
(5079/SXD-

VP ngày 
29/6/2026)

1. Tại số thứ tự 47, Phụ lục 2, Danh mục 
dữ liệu dùng chung
Đề nghị xem lại thẩm quyền về cung cấp 
dữ liệu đất đai chi tiết “giá đất và hệ 
thống hồ sơ địa chính”.
2. Tại mục III, Lĩnh vực giao thông vận 
tải, Phụ lục 3, Danh mục dữ liệu mở tỉnh 
Đắk Lắk
- Số thứ tự số 3: Dữ liệu vị trí các camera 
giám sát giao thông;
- Số thứ tự số 9: Dữ liệu số lượng cấp, 
đổi, thu hồi đăng ký các loại máy chuyên 
dùng, xe cơ giới cải tạo trên địa bàn tỉnh;
- Số thứ tự số 10: Dữ liệu về cấp mới 
giấy phép lái xe trên địa bàn;
Đề nghị xác định lại thẩm quyền cơ quan 
chủ trì.

Tiếp thu và chỉnh sửa

3 Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch
(3056/SVHT

TDL-VP 
ngày 

30/6/2026)

1. Đề nghị rà soát lại lỗi một số nội dung 
còn ghi tên địa danh Đà Nẵng.
2. Đối với Danh mục Dữ liệu gốc, Dữ 
liệu chủ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tại trang 5-6 (Trên cơ sở tham khảo 
Danh mục dữ liệu chủ ban hành tại 
Quyết quy định số 1495/QĐ-BVHTTDL 
ngày 26/6/2026 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc Ban hành Khung 
kiến trúc số, Khung kiến trúc dữ liệu, 
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STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
Khung quản trị, quản lý dữ liệu, Từ điển 
dữ liệu dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phiên bản 1.0):

- Dữ liệu Di tích

- Dữ liệu Bảo vật quốc gia

- Dữ liệu Di sản văn hóa phi 
vật thể

- Dữ liệu Lễ hội

- Dữ liệu Thiết chế văn hóa 
cơ sở

- Dữ liệu Vận động viên

- Dữ liệu Huấn luyện viên

- Dữ liệu Cơ sở thể thao

- Dữ liệu Điểm du lịch, khu 
du lịch

- Dữ liệu Cơ sở lưu trú du 
lịch

3. Tại mục X, LĨNH VỰC VĂN HÓA 
DU LỊCH, trang 48 – 53:
- Nội dung số thứ tự 2, sửa đổi thành 
“Dữ liệu các cơ sở dịch vụ đạt chuẩn 
phục vụ khách du lịch”.
- Nội dung số thứ tự 7, sửa đổi thành 
“Dữ liệu các di tích đã được xếp hạng 
trên địa bàn Tỉnh (Gồm di tích Quốc 
gia đặc biệt, cấp Quốc gia và cấp 
Tỉnh)”.
- Nội dung số thứ tự 11, sửa đổi thành 
“Dữ liệu về làng nghề và lễ hội truyền 
thống trên địa bàn Tỉnh”.
- Nội dung số thứ tự 17, Cơ quan chủ trì 
cung cấp sửa đổi thành “Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch”.
- Nội dung số thứ tự 24, sửa đổi thành 
“Danh hiệu, giải thưởng du lịch Đắk 
Lắk đạt được”.
- Nội dung số thứ tự 25, 27 nên bỏ, vì đối 
với các loại hình cơ sở lưu trú chỉ để Cơ 
quan chủ trì cung cấp Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.
- Nội dung số thứ tự 32, sửa đổi thành 
“Dữ liệu các Câu lạc bộ văn hóa nghệ 
thuật hoạt động trên địa bàn Tỉnh Đắk 
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STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
Lắk (do Trung tâm Văn hóa – Du lịch 
Tỉnh Đắk Lắk quản lý)”.
- Nội dung số thứ tự 18 nên bỏ, vì không 
có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 
được xếp hạng sao, chỉ có cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống đạt chuẩn phục vụ 
khách du lịch, đã có ở nội dung số thứ tự 
2.

4 Thanh tra 
tỉnh

(1101/TTr-
VP ngày 

01/7/2026)

Văn bản góp ý gửi kèm theo Đã tiếp thu và chỉnh sửa

5 Văn phòng 
UBND tỉnh

(1963/VPUB
ND-HCQT 

ngày 
02/7/2026)

a) Về phạm vi, đối tượng và tiêu chí phân 
loại dữ liệu:
- Đề nghị làm rõ tiêu chí xác định dữ liệu 
gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu dùng
chung và dữ liệu mở; tránh tình trạng 
một loại dữ liệu được đưa vào nhiều 
nhóm
nhưng chưa thể hiện rõ căn cứ phân loại, 
mục đích khai thác, phạm vi chia sẻ và
trách nhiệm quản lý. Đối với các cơ sở 
dữ liệu chưa được tạo lập độc lập ở cấp 
tỉnh
hoặc đang khai thác từ hệ thống quốc gia, 
hệ thống của bộ, ngành, cần ghi rõ tính
chất là dữ liệu do tỉnh khai thác, cập 
nhật, đồng bộ hoặc phối hợp sử dụng, 
không
xác định chung là cơ sở dữ liệu do sở, 
ngành địa phương chủ quản nếu không 
đúng
thực tế quản lý.
- Rà soát, xác định rõ phạm vi từng danh 
mục dữ liệu mở; tránh mô tả theo
tên hệ thống thông tin mà cần xác định rõ 
tập dữ liệu sẽ được công bố, hình thức
cung cấp (API hoặc tệp dữ liệu), tần suất 
cập nhật và cơ quan chịu trách nhiệm duy
trì dữ liệu để bảo đảm khả năng triển 
khai trên thực tế.
b) Về phụ lục các danh mục
- Đề nghị rà soát lại các trường thông tin 
còn để trống hoặc chưa xác định rõ

Đã tiếp thu và chỉnh sửa
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STT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Nội dung tiếp thu
cơ quan chia sẻ, cơ quan khai thác, mục 
đích sử dụng chính. Một số dữ liệu có
nguồn từ hệ thống quốc gia hoặc hệ 
thống của bộ, ngành cần được thể hiện 
thống
nhất theo hướng “nguồn dữ liệu”, “đơn vị 
địa phương khai thác/cập nhật” và “mục
đích sử dụng”, tránh hiểu là tỉnh trực tiếp 
quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu đó.
- Một số dữ liệu phát sinh từ quá trình 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành
chính trên nhiều hệ thống, gồm Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính
của tỉnh iGate do Sở Khoa học và Công 
nghệ quản lý, vận hành và các hệ thống
thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
tập trung của bộ, ngành do các sở, ban,
ngành trực tiếp sử dụng, khai thác trong 
quá trình giải quyết hồ sơ. Do vậy, đề 
nghị
quy định theo hướng: Sở Khoa học và 
Công nghệ chủ trì tổng hợp, chia sẻ dữ 
liệu
đối với dữ liệu phát sinh trên Hệ thống 
iGate và đầu mối kỹ thuật kết nối, đồng 
bộ
dữ liệu; các sở, ban, ngành, UBND các 
phường, xã chịu trách nhiệm cập nhật, 
đối
soát, xác nhận tính chính xác của số liệu 
hồ sơ thuộc phạm vi giải quyết; đối với
dữ liệu phát sinh trên hệ thống giải quyết 
thủ tục hành chính tập trung của bộ,
ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 
được giao sử dụng hệ thống có trách 
nhiệm
phối hợp cung cấp, đối soát, đồng bộ dữ 
liệu để bảo đảm đầy đủ, thống nhất khi
công bố, chia sẻ và khai thác.
- STT 38 Mục II, Phụ lục 2: Đề nghị rà 
soát lại cơ quan chia sẻ dữ liệu, xác
định là Sở Khoa học và Công nghệ.
- STT 32, 33, 34 Mục V, Phụ lục 3: Đề 
nghị rà soát lại cơ quan chủ trì cung
cấp, xác định là Sở Tài chính.
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c) Đối với danh mục thuộc Văn phòng 
UBND tỉnh quản lý:
- Tại STT 44, STT 45 phần V Phụ lục 3: 
Đề nghị mô tả cụ thể các dữ liệu
được công khai theo quy định tại khoản 1 
Điều 4 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP.
- Đề nghị ghi đúng tên cơ quan hành 
chính là Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh tại các số thứ tự 31, 32 (phần 
XI, phụ lục 3).
- Đề nghị bổ sung thêm vào Phụ lục 3 
danh mục dữ liệu mở “Công báo điện
tử tỉnh Đắk Lắk”, với các nội dung:
“+ Tên dữ liệu: Công báo điện tử tỉnh 
Đắk Lắk;
+ Cơ quan chủ trì cung cấp: Văn phòng 
UBND tỉnh;
+ Mô tả dữ liệu: Danh mục văn bản đăng 
Công báo tỉnh gồm các thuộc tính:
Số ấn phẩm công báo điện tử, hình thức 
văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký 
hiệu,
ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu;
+ Tần suất cập nhật: Hằng tháng, năm;
+ Định dạng, hình thức chia sẻ: API, 
Excel”.
d) Về thể thức, kỹ thuật trình bày và 
chính tả: Đề nghị rà soát lại toàn bộ căn
cứ pháp lý, số hiệu, tên gọi văn bản, ngày 
tháng ban hành, ký hiệu luật, nghị định,
quyết định, kế hoạch, số thứ tự các đề 
mục để bảo đảm chính xác. Một số quy 
định
trong dự thảo cần bổ sung từ “Căn cứ” để 
thống nhất thể thức trình bày; đồng thời
rà soát lỗi chính tả, lỗi đánh máy như “bố 
sung”, “mần non”, “các các”, “trên Trên
trang”, cách viết “gốc - dữ liệu chủ”, 
thống nhất cách ghi ngày, tháng, năm, 
cách
viết “phường, xã”, “xã, phường”, 
“UBND cấp xã” trong toàn văn bản và 
phụ lục.

6 Sở Nông 
nghiệp và 

Văn bản góp ý gửi kèm theo Đã tiếp thu và chỉnh sửa
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Môi trường
(6714/SNN

MT-
TTCNTT 

ngày 
02/7/2026

7 Sở Nội vụ
(4072/SNV-

VP ngày 
03/07/2026)

1. Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-BNV 
ngày 17/6/2026 của Bộ Nội vụ về việc 
ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu gốc, dữ 
liệu chủ ngành Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị 
Sở Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung nội dung tại Mục (VII) Sở Nội vụ 
tại Phụ lục 1 “DANH MỤC DỮ LIỆU 
GỐC VÀ DỮ LIỆU CHỦ” như sau:
“VII. Sở Nội vụ
- Cơ sở Dữ liệu tổ chức, bộ máy
- Cơ sở Dữ liệu về chính quyền địa 
phương và địa giới hành chính
- Cơ sở Dữ liệu hội, quỹ, tổ chức phi 
chính phủ
- Cơ sở Dữ liệu người lao động
- Cơ sở Dữ liệu Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng
- Cơ sở Dữ liệu Doanh nghiệp hoạt động 
dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Cơ sở Dữ liệu Người hưởng chính sách 
ưu đãi người có công
- Cơ sở Dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa 
trang liệt sĩ.”
Mặt khác, căn cứ Thông tư 10/2025/TT-
BNV ngày 19/6/2025 của Bộ Nội vụ 
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 
dân
2. Đề nghị Sở Khoa học điều chỉnh, bổ 
sung Danh mục dùng chung ngành Nội 
vụ ban hành Kèm theo Quyết định số 
672/QĐ-BNV ngày 17/6/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, để đảm bảo đồng bộ, 
thống nhất dùng chung trên toàn tỉnh.

- Đối với ý kiến thứ nhất: Tiếp thu 
và chỉnh sửa
- Đối với ý kiến thứ hai: Đề nghị 
Sở Nội vụ chủ động rà soát, xác 
định và đề xuất Danh mục dữ liệu 
dùng chung thuộc lĩnh vực Nội vụ 
theo Quyết định số 672/QĐ-BNV 
ngày 17/6/2026 của Bộ Nội vụ để 
Sở Khoa học và Công nghệ tổng 
hợp vào dự thảo Quyết định, bảo 
đảm đúng chức năng, nhiệm vụ 
của cơ quan quản lý chuyên ngành 
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